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TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 
BẢN TIN THAN NGÀY 

	
Ngày 27/07/2018 

 
CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 120,70 -0,80 N/A +0,00 
CIF ARA 6.000 NAR 96,75 -3,25 N/A +0,00 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 84,80 -0,60 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 82,00 +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 64,00 -0,25 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 54,00 +0,00 364,88 +0,54 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 72,20 -0,15 487,86 -0,29 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 80,00 +0,00 565,56 +0,79 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 
(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/07/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Lượng than xuất khẩu trong tháng 6 của cảng Kembla của Australia đạt 951.000 tấn 
Trong tháng 6, đã có 951.000 tấn than được xuất khẩu từ Port Kembla Coal Terminal (PKCT), 
Australia, tăng 69% so với năm ngoái và 141% so với tháng 5. Trong năm tài chính kết thúc vào 
ngày 30/6, tổng lượng than được xuất đi đã đạt 4,72 triệu tấn, giảm 41% so với năm trước đó. Công 
ty vận chuyển than nhiều nhất đến cảng Kembla, Illawarra Metallurgical Coal (IWC) của South32, 
có sản lượng than giảm mạnh trong năm tài chính 2017-2018 do các vấn đề tại mỏ Appin. IWC đã 
sản xuất 4,24 triệu tấn than trong năm tài chính 2017-2018, giảm 40% so với năm trước đó. Trong 
đó, 3,17 triệu tấn là than luyện kim, giảm 44% so với năm trước, và 1,08 triệu tấn là than nhiệt, 
giảm 22% so với năm trước. Hoạt động sản xuất tại Appin, đóng góp khoảng 60% sản lượng cho 
IWC, đã bị đình chỉ trong tháng 6/2017 do hàm lượng khí gas tại mỏ cao, 1 trong 2 vỉa than của mỏ 
đã được khai thác trở lại vào tháng 10 năm ngoái.  

South32 cho biết, sản lượng dự kiến của IWC sẽ tăng hơn 6 triệu tấn trong năm tài chính 2018-2019 
và trở lại mức trên 8 triệu tấn than trong giai đoạn tháng 1 – tháng 6 năm 2020. Công ty hiện chưa 
cung cấp sản lượng chỉ tiêu cho năm tài chính 2018-2019. Đại diện của PKCT hôm thứ 4 cho biết, 
lượng than xuất khẩu từ cảng được dự đoán sẽ tăng lên 6,7 triệu tấn trong năm tài chính 2018-2019 
khi sản lượng than tại mỏ Appin tăng cao trở lại. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, đã có 276.168 tấn 
than được xuất khẩu từ PKCT, và tính đến ngày thứ 3 (24/7) không có tàu chờ và tập trung tại cảng. 
Bến than nằm cách 45 dặm về phía Nam của thành phố Sydney và cung cấp dịch vụ cho các mỏ 
phía Nam và phía Tây của bang New South Wales. 

Sản lượng than thương phẩm của Peabody trong quý II giảm 1,1% so với năm trước 
Peabody Energy mới đây cho biết sản lượng than thương phẩm của công ty này trong quý II năm 
2018 đã đạt 43,1 triệu tấn, giảm 1,1% so với con số 43,6 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái, trong khi 
lợi nhuận đạt 1,31 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong báo cáo doanh thu quý II, 
Peabody Energy (có trụ sở tại St.Louis) cho biết, 34,4 triệu tấn than thương phẩm được lấy từ các 
mỏ ở Mỹ, 7,9 triệu tấn từ Australia, trong năm ngoái các chỉ tiêu này là 36,3 triệu tấn và 6,6 triệu 
tấn. 800.000 tấn còn lại thu được từ giao dịch và môi giới, tăng từ con số 700.000 tấn của năm 
ngoái. Sản lượng than thương phẩm trong 6 tháng đầu năm của Peabody đạt 91,4 triệu tấn, tăng từ 
89,7 triệu tấn của 6 tháng đầu năm 2017, trong đó 75,2 triệu tấn than từ Mỹ và không thay đổi so 
với năm ngoái. Trong quý II, bình quân lợi nhuận mà Peabody thu được từ bán than Mỹ đạt 19,12 
USD/tấn, tăng từ 18,01 USD/tấn của quý I, và 18,91 USD/tấn của năm ngoái. Chi phí sản xuất là 
15,12 USD/tấn, tăng từ 14,63 USD/tấn của quý I và 14,05 USD/tấn của cùng kỳ năm ngoái. Lợi 
nhuận và chi phí thống kê từ đầu năm cho đến nay của than Mỹ đạt 18,93 USD/tấn và 14,03 
USD/tấn, con số này của cùng kỳ năm ngoái là 18,93 USD/tấn và 14,03 USD/tấn. 
Mặc dù mưa lớn xảy ra tại khu vực Power River Basin (PRB) trong suốt quý II, đây vẫn là vùng 
đóng góp phần lớn sản lượng than thương phẩm của Peabody. Peabody đã bán 26,2 triệu tấn than 
khai thác từ PRB, giảm từ 32,4 triệu tấn của quý trước, và 28,5 của cùng kỳ năm ngoái. CFO Amy 
Schwetz cho biết, mỏ North Antelope Rochelle, mỏ than lớn nhất tại khu vực PRB, đã ghi nhận 
mực nước mưa cao 16 inches trong giữa tháng 7, tăng từ mức trung bình hàng năm 13 inches và 
vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong năm 2014 là 15,75 inches. Mỏ này đã sản xuất 21,4 triệu tấn 
than trong quý II, giảm 18,8% so với quý trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2017, theo dữ 
liệu của cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Mỹ. Sản lượng than thương phẩm từ khu vực PRB 
từ đầu năm đến nay đạt 58,6 triệu tấn, giảm từ con số 59,5 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi 
nhuận cũng giảm xuống còn 12,24 USD/tấn trong quý II, trong khi chi phí sản xuất là 9,88 
USD/tấn, con số này trong cùng kỳ năm ngoái là 12,84 USD/tấn và 9,88 USD/tấn. 

Công ty điện lực Hàn Quốc Kowepo tìm mua 225.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 8-tháng 
9 
Khách hàng: Korea Western Power Co. Ltd 
Chất lượng và khối lượng: 3 chuyến tàu Panamax cỡ 75.000 tấn, tổng khối lượng 225.000 tấn, than 
3.700 kcal/kg NAR. 
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Địa điểm giao hàng: Phụ thuộc vào nguồn cung. 

Thời gian giao hàng: ngày 11-20/8; ngày 21-30/8; ngày 1-10/9  
Cơ sở: Giá cố định, điều kiện FOBT 

Kết thúc gói thầu: 27/7. 
Dữ liệu: Hồ sơ mời thầu. 

Ghi chú: Trong hồ sơ mời thầu, công ty tìm mua than nhiệt trị tối thiểu 3.700 kcal/kg, độ ẩm tối đa 
39%, chất bốc 22-45%, độ tro 10% và lưu huỳnh tối đa 0,3%. Mỗi chuyến hàng than phải được khai 
thác từ 1 mỏ duy nhất. Công ty yêu cầu các nhà thầu gửi qua email 1 bản copy giấy chứng nhận 
chất lượng trước khi chuyển hồ sơ gốc để thanh toán cho văn phòng công ty. 

(Nguồn: www.platts.com) 
CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 11,40 -0,35 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 13,30 -0,45 

 New South Wales Hàn Quốc 14,05 -0,45 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,60      +0,05 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,90 +0,00 
 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,80 +0,05 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,40 +0,00 
 Úc Trung Quốc 12,20 +0,00 
 Úc Ấn Độ 13,65 -0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/07/2018) 


